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TRƯỜNG ĐẠI  HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          KHOA THỦY SẢN                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008-2009 
Lớp: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 2007 (ST0713M1) (Sỉ số: 33) 

Trường: CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG 
         

 

1. Kế hoạch giảng dạy: 
 

TT MACB Họ tên cán bộ MAMH Tên môn học TC LT TH 
Nơi 
rước 

1 1310 Nguyễn Hoang Khoa TC013 Bơi lội 1 0  45 K2 

2 709 Hồ Thị Quốc Hồng ML005 
Lịch sử Đảng CS 

Việt Nam 
2 30 0 K2 

3 412 
Nguyễn Minh Chơn 

Khoa Nông nghiệp & 
SHƯD 

NN123 Sinh hóa B 2 30 0 K1 

4  
Khoa Nông nghiệp & 

SHƯD NN124 TT. Sinh hóa B 1 0 30  

5 254 Nguyễn Văn Kiểm TS103 
Ngư nghiệp đại 

cương 
2 30 0 K2 

6 399 Nguyễn Văn Thường TS104 
Sinh thái thủy sinh 

vật 
2 30 0 K1 

7 274 
 

Đặng T Hoàng Oanh 
 

TS146 
Vi sinh ĐC B - 

thủy sản 
2 20 20 K2 

8 266 Trương Quốc Phú TS105 
Quản lý chất lượng 

nước ao nuôi TS 
3 30 30 K1 

  TỔNG CỘNG   16    
 

Các số điện thoại liên hệ: 
• Cô Hồ Thị Quốc Hồng:  0919.054299 
• Thầy Nguyễn Hoang Khoa: 
• Thầy Nguyễn Minh Chơn: 
• Thầy Nguyễn Văn Kiểm:  0909.113254 
• Thầy Nguyễn Văn Thường: 0908.787369 
• Cô Đặng Thị Hoàng Oanh: 0915.858809 
• Thầy Trương Quốc Phú: 0918.234306 
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2. Lịch dạy: 
 

TT TUẦN ĐẦU TUẦN CUỐI TUẦN 

1 29/12 – 03/01/2009   
2 05/01 – 10/01/2009   

3 12/01 – 17/01/2009 Ngư nghiệp đại cương  

4 19/01 – 24/01/2009 

5 26/01 – 31/01/2009 
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

6 02/02 – 07/02/2009 Ngư nghiệp đại cương Sinh hóa B 

7 09/02 – 14/02/2009  Sinh hóa B 

8 16/02 – 21/02/2009   

9 23/02 – 28/02/2009 
Bơi lội (S) 

Lịch sử Đảng CS Việt Nam (C) 
 

10 02/03 – 07/03/2009 
Bơi lội (S) 

Lịch sử Đảng CS Việt Nam (C) 
Sinh thái thủy sinh vật 

11 09/03 – 14/03/2009 Bơi lội QL chất lượng nước ao nuôi TS 

12 16/03 – 20/03/2009  Sinh thái thủy sinh vật 
13 23/03 – 28/03/2009  QL chất lượng nước ao nuôi TS 

14 30/03 – 04/04/2009 TT. Sinh hóa B tại Khoa Nông nghiệp & SHƯD 

15 06/04 – 11/04/2009 
Lý thuyết Vi sinh ĐC B - thủy sản (20 tiết) 

TT môn học Vi sinh ĐC B - thủy sản (20 tiết) tại BM Sinh học & Bệnh TS 
– Khoa Thủy sản/ 

16 13/04 – 18/04/2009 
TT môn học QL chất lượng nước ao nuôi TS (30 tiết) tại BM Thủy sinh 

học ứng dụng – Khoa Thủy sản 
17 20/04 – 25/04/2009  

 
 
Ghi chú:  Xe đón tại Khu 1, Khu 2       Cần Thơ, ngày 15 tháng 12 năm 2008 
lúc 15h thứ tư & 14h chủ nhật hàng tuần     Trợ lý Giáo vụ 
 
 DUYỆT KHOA 
           Chánh Văn phòng, 
 
            TRẦN THỊ HỒNG HẠNH 

 

   NGUYỄN VĂN THƯỜNG 


